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Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất
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x DBC: Vién nén
CONG TY x A ý} MA Mã số: DCL-ĐKM-GYLI

CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM U HỘP THUỐC ie: VD-10145-10
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Nhãn trung gian

  GMP-WHO

   
  
   

  

m BẢNTHEOĐON

| # 22 °

£48 F Enalapril VPC 10
Z = Enalapril maleat 10 mg

2 2

S PHARIMEXCO. Hộp 3 vix 10 wig

Tả dực vađủ TÂN 9OaMmeyiiens À2
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trướclŠidu

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CÁCH SPK: \
DUNG & LIEU DUNG, THAN TRONG LUC Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
DUNG, TAC DUNG KHONG MONG MUON VRC công TY cdPHAN pược pHẩu cửÙÈo

| THANH PHAN BAO QUAN: Nơi khô mát, nhiệt #Ð  Ế

|
|

| Các thông tin khác xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. ausalvơi {80đường 14/8- Phường5+Tp VinhLong Vi Na

   GMP-WHO

   

 

BAN THEO BON

Enalapril VPC 10
Enalapril maleat 10 mg

we Box of 3 blisters x 10
PHARIMEXCO
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|
COMPOSITION: Each tablet contains STORAGE: Store in a dry place, below 30 C
Enalapril maleate 10 mg Protected from light. |
Excipients q.s. 1 tablet Keep out of reach of children. |

INDICATIONS, CONTRA-INDICATIONS, Analysis specifications: Manufachrar' $ |
DOSAGE &  ADMINISTBATION, Batch, No:
PRECAUTIONS, ADVERSE EFFECTS Mtg. Date
See the package insert Exp. Date

\

Ve =—= SSS

TP. Vinh Long, ngayZ. tháng 4L. năm 2016

Go Sở xin đăng ký

Giám Đốc
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Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất
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CÔNG TY
_ CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MẪU HỘP THUỐC

    

   

 

 

CỬU LONG HỘP 3 VỈ x 10 VIÊN NÉN ALUFILM
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Nhãn trung gian

| m UGC BAN THEO BON ©MPWHO

= 7 °

mm" Enalapril VPC 10
x 3 2. :

s &= Enalapril maleat 10 mg
& 8 s
2 20
239 .
— Hộp 3 vỉ x Í
S PHARIMEXCO

BẢ0 QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới
tránh ánh sáng :

Để xa tầm tay trẻ em
bikỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùn| %

THANH PHAN:
Enalapril maleat . 10 mg
Tả dược vừa đủ .u† viên

CHỈ ĐỊNH, CHONG CHỈ ` ĐỊNH, “GACH
DUNG & LIEU DUNG, THAN TRONG LUC
DUNG, TAC DUNG KHONG MONG MUON

m=.— Các thông tin khác xem t hướng dẫn sử dụng thuốc.

Sol
Ti 'chuẩn áp dụng: TCS.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG.
PHARMENCO 150dudng 14/9- Phường 5 - Tp Vĩnh Long-Việt Nam
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COMPOSITION: Each tablet contains
Enalapril maleate 10 mg

Excipients q.s... 1 tablet

INDICATIONS, CONTRA-'\-INDICATIONS,

STORAGE: Store in a dry place, below 30 C
Protected from light,
Keep out of reach of children.
Analysis specifications;Manufacturer’ s

DOSAGE & ADMINISTRATION, Batch. No:
PRECAUTIONS, ADVERSE EFFECTS : Mfg. Date:

See the package insert. Exp. Date: 
 

  
   

   

DBC: Vién nén

Mã số: DCL-ĐKM-GYLI

SốĐK: VD-10145-10

TPVL: 25 - 1] - 2016
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MAU HOP THUOC
HOP 5 Vix 10 VIEN NEN

Nhãn trung gian

    

 

BAN THEO BON

Enalapril VPC 10
Enalapril maleat 10 mg

Hộp 5vi x 10 vier

  

    

 

PHARIMEXCO

THÀNH PHAN BAO QUAN: Noi khd mat,anhSy ^
Enalapril maleat 10m] uy adm dám ánh sản iS CN

Ứa đủ xa tắm tay
Tá dược vừa đủ 1 viên Đọc kỹ hưởng dẫn sử dụn hụcloi gO PE

 GHỈ ĐỊNH, CHONG CHỈ ĐỊNH, GACH
DÙNG & LIỀU DÙNG, THẬN TRỌNG LÚC
DÙNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN
Các thông tin khác xem tð hướng dẫn sử dụng thuốc.

§ÐK....... eos
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCB Z4

VPC concTy c6PHNot
reanier xc 154 ting 14/9 - Phường5

03X3\AIBVHd

| XSI9]SI|q 6 J0 X08

Bui 01 9IP9Jpul JI1dlpIpu3

OL DdA JIIde[eu3
ĐAHG NOILdIM98:

OHAxdAN©

GMP-WHO.

DƯỢCp| 3}

DBC: Vién nén

Mã số: DCL-ĐKM-GYLI
SốĐK: VD-10145-10
TPVL: 25 - I] - 2016

  
    

 

   

    

 

          

  

   
  

 

COMPOSITION: Each tablet contains:
Enalapril maleate ... 10 mg
Excipients q.s. 1 tablet

INDICATIONS, CONTRA-INDICATIONS,

DOSAGE & ADMINISTRATION,

PRECAUTIONS, ADVERSE EFFECTS

See the package insert

STORAGE: Store in a dry place, below 30 C
Protected from light.
Keep out of reach of children.
Analysis specifications : Manufacturer’ s |

Batch. No:

Mfg. Date:
Exp. Date:

TP. Vĩnh Long, ngàyỞš tháng(L. năm 2016

Cơ sở xin đăng ký
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MẪU HỘP THUỐC
HỘP 10 VỈ x 10 VIÊN NÉN

Nhãn trung gian

  GMP-WHO
BẢN THEO ĐÓN.

Enalapril VPC 10
Enalapril maleat 10 mg

   

   

®.

Hộp 10 vỈ x 10 viêt

 

DBC: Vién nén

Mã số: DCL-ĐKM-GYLI

S6DK: VD-10145-10

TPVL: 25 - 1] - 2016

  

PHARIMEXCO

THANH PHAN: LoEnalapril maleat 10 mg 3À
Tá được vừa đủ alread MN wep a}à \

CHỈ ĐỊNH, CHONG CHỈ ĐỊNH, CACH UC Py)DUNG & LIEU DUNG, THAN TRONG LUC D Joc H/Ak 4 ia

 

   

DUNG, TAC DUNG KHONG MONG MUON
(ác thông tin khác xem hưởng. dẫn sử đụng thuốc.

BAO QUAN: Noi khô mát, nhiệt độ dười 30°C, CỬUI ẢNG
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lì ánh sả! A
Để xa tắmtrtả mm” \ ER*⁄
Đọc kỹ hưởng dẫn sử dụng trước khi dùng,
SDK:
Tiêu chuẩn áp dụng: TOCS. Số ð SX
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COMPOSITION: Each tablet contains:
Enalapril maleate .....

  
Excipients q.s,

INDICATIONS, CONTRA-INDII ý
DOSAGE & ADMINISTRATION,
PRECAUTIONS, ADVERSE EFFECTS :
See the package insert.

STORAGE: Store in a dry place, below 30 C
Protected from light.
Keep out of reach of children.
Analysis specifications-Manufacturer’ s
‘CU LONG PHARMACEUTICALJOINT -STOCK CORPORATION
150- 14/9 St- Ward 5. Vinh Long City - Vielnam
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MAU HOP THUOC
HOP 20 Vix 10 VIEN NEN

Nhãn trung gian

Enalapril VPC
Enalapril maleat 10 mg

Hộp 20 vi x 10 viên nén

10

   

  

| » 5 PHARIMEXCO

| ,

nt PHARIMEXCO

   
6c BAN THED.OON

  

  

  

  

   

là ~ € «/\'`/ØHÍ ĐỊNH, GHỐNG CHỈ ĐỊNH, CÁCH
na a ri DUNG & LIEU DUNG, THAN TRONG LUC

DUNG, TAC DUNG KHONG MONG MUON

Enalapril maleate 10 mg

Box of 20 blistersx 1

Enalapril VPC 10
Enalapril maleat 10 mg

Hộp20vỉ x 10 vỉ

10 mg
1 viên

Các thêng tín khắcxem \Ờhưởng dẫn sửdụng thuốc

BẢO QUẲN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30 C
tránh ánh sắng

Đế xa tắm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi đùng.
sox
Tiêu chuẩn áp dụng: TCS.
vec CÔNGTYCỔ PHẦNDƯỢCPHẨM CỨU LONG.

eo 189 điệng 18- Phường§-TpVinhLong.Vit Maen

GMP-WHO. COMPOSITION: Each tablet contains:
Enalagril maleate 10 mg

| Excipients gs. 1 tablet
INDICATIONS, CONTRA-INDICATIONS,
DOSAGE & ADMINISTRATION
PRECAUTIONS, ADVERSE EFFECTS
See the package insert.

STORAGE: Store in a dry place, below 30°C
Protected from light.
Keep out of reach of children
Analysis specifications: Manufacturer’ s
CCOULONS PHARMACEUTICALJOWT-STOCK CORPORATION
150 14/9 St-Ward 5. Vinh Long City Vietnam

DBC: Vién nén

Mã số: DCL-ĐKM-GYLI
Số ĐK: VD-10145-10

TPVL: 25 - 11 - 2016
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” aaa ` + as oe
. CO PHAN DUGC PHAM x 2 xã Mã số: DCL-ĐKM-GYLI

pe TO HUONG DAN SU DUNG THUOC© s@px: vp-10145-10
CUU LONG
_——ảNh— TPVL: 25 - 11 - 2016

le. TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC GMP.WHO

| ENALAPRIL VPC 10
| Vién an

| THANH PHAN: ON SSS =

Enalapril maleat.  
Tá dược vừa đủ.

(Tá dược gồm: Manitol, cellulose vi tỉnh thể, tỉnh bột mì, croscarmellose sodium, silicon dioxyd, magnesi stearat)
DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3vì, 5vÏ, 10vï, 20vx 10 viên nén

| CHI BINH:
| Tang huyét dp.
| Suy tim (giảm tử vơng và biến chứng ở người suy tìm có triệu chứng và người loạn năng thất trái không triệu chứng).

Sau nhỏi máu cơ tim (huyết động học đã ổn định).

CACH DUNG VA LIEU DUNG:
Cách dàng: dùng đường uống. Thuốc không bị ảnh hưởng bởi thức ăn
Liểu dùng
Liểu lượng của thuốc phải được điều chỉnh tùy theo từng cá thể.
Tăng huyết áp: Điều chỉnh liễu theo đáp ứng về huyết áp của người bệnh |

Liễu khởi đầu: không khuyến cáo dùng chế phẩm này. |
Liễu duy trì thông thường từ 10 - 40 mg, uống 1 hoặc 2 lần trong ngày |
Nếu huyết áp không được kiểm soát tốt bằng enalapril đơn độc có thể thêm một thuốc lợi tiểu
Suy tìm: Liễu duy trì thông thường trong suy tim sung huyết: 5 -20 mg mỗi ngày, chía làm 2 lần. Liễu tối đa khuyến cáo: 40 mg mỗi ngày, thường chia 2 lần
Suy chức năng thất trái không triệu chứng: điều chỉnh liễu liên tục cho tới liều 20 mg/24 giờ.
Phải theo dõi huyết áp và chức năng thận chặt chẽ trước và sau khi bắt đầu điều trị để tránh hạ huyết áp nặng và suy thận. Nếu có thể, nên giảm liều thuốc lợi niệu trước khi bắt

| đầu điều trị bằng enalapril. Nên theo dõi néng độ kali huyết thanh và điều chỉnh về mức bình thường. |
Đã có trường hợp hạ huyết áp triệu chứng nặng sau khi dùng liễu enalapril đầu tiên và có 2 - 3%sốngười trong thử nghiệm lãm sàng phải ngừng điều trị. Hạ huyết áp ban đầu
thường không có nghĩa là tác dụng này sẽ duy trì trong suốt đợt điều trị.
Điều chỉnh liều trong suy thận : khuyến cáo dùng thuốc có hàm lượng và dạng bào chế phù hợp hơn
Điều chỉnh liều trong suy gan: Enalapril thủy phân thành enalaprilat có thể bị chậm, nhưng tác dụng dược lý không thay đổi, không cần diều chỉnh liều

| Trẻ em: không khuyến cáo dùng chế phẩm này .

 
Hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc

| CHONG CHi BINH:
Dị ứng hoặc quá mẫn với thuốc.
Phù mạch khi mới bắt đầu điều trị như các chất ức chế ACE nói chung. en |
Hep dong mach than hai bên thận hoặc hẹp động mạch thân ở người chỉ có một thận.
Hẹp van động mạch chủ, và bệnh cơ tim tắc nghẽn nặng.

Hạ huyết áp có trước.
THẬN TRỌNG: ;
Phải thận trọng khi dùng thuốc ức chế ACE ban đầu cho người đang dùng thuốc lợi tiểu vì có thể gây tụt huyết áp |
Người có bệnh mạch máu ngoại biên hoặc xơ vữa động mạch toàn thể do có nguy cơ bị bệnh mạch thận không có biểu hiện (nguy cơ gây suy thận tiến triển, nặn |
Có nguy cơ mất bạch cầu hạt khi dùng thuốc ức chế ACE cho người bị bệnh colagen mạch máu. Phải theo dõi số lượng bạch cầu.
Người bị hẹp động mạch chủ nặng (nguy cơ giảm huyết áp nặng) hoặc bị bệnh cơ tim phì đại.
Người có bệnh sử phù mạch di truyén hoặc võ căn, phản ứng phần vệ (trong khi thẩm phân dùng màng polyacrylonitril hoặc trích rút lipoprotein tỷ trọng thấp dùng dextan
sulfat, phải ngừng thuốc ức chếACE)
Người suy giảm chức năng thận.
Đối với người nghỉ bị hẹp động mạch thận, cẩn phải định lượng creatinin máu trước khi bắt đầu điều trị.

| THO KỲ MANG THAI
Giống các chất ức chế ACE khác, enalapril có thể gây bệnh và tử vong cho thai nhỉ và trẻ sơ sinh khi người mẹ mang thai sử dụng thuốc.
Sử dụng thuốc trong 3 tháng giữa và 3 tháng cuối của thai kỳ có thể gây bệnh dẫn đến chết thai và tổn thươngcho trẻ sơ sinh, gồm: Hạ huyết áp, giảm sản sọ
phục hoặc không hồi phục và tử vong.
Phải ngừng dùng enalapril càng sớm càng tốt sau khi phát hiện có thai.
THỜI KỲ CHO CON BÚ
Enalapril bài tiết vào sửa mẹ. Với liễu diễu trị thông thường, nguy cơ về tác dụng có hại cho trẻ bú sữa mẹ rất thấp.
ANH HƯỚNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Do thuốc có thể gầy chóng mặt, hạ huyết áp trong thời gian điểu trị, nên ngườisử dụng thuốc phải thận

_ trọng khi lái xe và vận hành máy móc.
TƯƠNG TÁC THUỐC:
Thuốc lợi tiểu và thuốc làm hạ huyết áp
Sử dụng enalapril đồngthời với một số thuốc giãn mạch khác (ví dự nitrat) hoặc các thuốc gây mê có thể gây hạ huyết áp trầm trọng. Bởi vậy trong trường hợp đó nên theo dõi
người bệnh chặt chẽ vàđiềuchỉnhbằngtăng thể tích tuần hoàn (truyền dịch). |
Sử dụng enalapril đồng thời với thuốc lợi tiểu thỉnh thoảng có thể gây hạ huyết áp quá mức sau khi bắt đầu điêu trị với enalapril. Trong trường hợp đó nên ngừng dùng thuốc lợi
tiểu hoặctăng dùng muốilêntrước khi bất đầu điều trị với enalapril.
Sử dụng enalapril đồng thờivớicác thuốc làm giảm huyết áp gây giải phóng renin (thí dụ thuốc lợi tiểu): Tác dụng hạ huyết áp của enalapril tăng lên bởi các thuốc gây giải |
phóng renin có tác dụng chống tăng huyết áp.

| Thuốc làm tăng kali huyết
Sử dụng enalapril đồng thời với các thuốc làm tăng kali huyết thanh, ví dụ khi sử dụng đồng thời enalapril với các thuốc lợi niệu giữ kali, các chất bổ sung kali hoặc muối chứa
kali, có thể gây tăng kali huyết thanh, đặc biệt ở người suy thận, do đó nên theo dõi người bệnh chặt chẽ và thường xuyên theo dõi nổng độ kali huyết.
Lithi
Sử dụng enalapril déng thai vdi lithi c6 thé lam tang ndng dé lithi huyét dn dén nhiễm độc lithi.
Thuốc chống viêm không steroid:

¡_ Sử dụng enalapril đồng thời với các thuốc chống viêm không steroid (NSAID) có thể làm giảm tác dụng hạ huyết áp của enalapril, đôi khi dẫn đến giảm cấp chức năng thận. |

 

  
L_ Tuy nhiên, mỗi thuốc riêng lẻ cũng có thể gây tác dụng này. Ngoài ra, aspirin và các thuốc chống viêm không steroid khác cũng có thể làm giảm tác dụng huyết động (chống
L suy tim) củacác thuốc ức chếACE. Aspirin và các thuốc NSAID khác đã tương tác với các cơ chếbù về huyết động trong suy tim hơn là tương tác với bản thân thuốc ức chếACE.

Nghiên cứu ở mộtsố trung tâm cho thấy phối hợp thuốc ức chế ACE với một NSAID (thí dụ aspirin liễu đơn 350 mg) cho người bệnh suy tìm sung huyết đã làm giảm tác dụng tốt
củacác thuốcnày về tử vong và bệnh lý tìm mạch. Người bệnh suy tìm cần điều trị lâu dài nên tránh phối hợp thuốc ức chế ACE với aspirin và có thé thay théaspirin bang mot
thuốc ức chế ngưng kếttập tiểu cầu khác (thí dụ nhưclopidogel, ticlopidin). Các dữ liệu hiện có chưa đủ để khuyến cáo thay đổi dùng aspirin.
Thuốc tránh thai : Sử dụng enalapril đồng thời với các thuốc uống tránh thai gây tăng nguy cơ tổn thương mạch và khó kiểm soát huyết áp.
Các thuốc khác: Sử dụng enalapril đồng thời với các thuốc chẹn beta - adrenergic, metlyldopa, các nitrat, thuốc chẹn calci, hydralazin, prazosin, và digoxin không cho thấy
tác dụng phụ có ý nghĩa lâm sàng. |

Enalapril c6 thé lam gidm néng dé glucose huyết lúc đói ở người không bị đái tháo đường và có thể gây hạ glucose huyết ở người đái tháo đường đã được kiểm soát bằng insulin
hoặc thuốcuống chống đái tháo đường. Cẩn nghiên cứu thêm về tác dụng giảm glucose huyết của enalapril.
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TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
ADR thường nhẹ và thoáng qua, nhưng có khoảng 3% đến 6% người dùng thuốc phải ngừng điễu trị.

|_ Đã có biểu hiện hạ huyết áp triệu chứng khá nặng sau khi dùng liều enalapril đầu tiên; có đến 2 - 3%số người trong các thử nghiệm lâm sàng phải ngừng điều trị, đặc biệt với |những người suy tìm, hạ natri huyết, và với người cao tuổi được điều trị đồng thời với thuốc lợi tiểu.
Ở người suy tim sung huyết thường xuất hiện hạ huyết áp triệu chứng, chức năng thận xấu đi và tăng nồng độ kali huyết thanh, đặc biệt trong thời gian đầu dùng enalapril ở |ngườiđiềutrị đổng thờivới thuốc lợi tiểu. |Chức năng thận xấu đi (tăng nhất thời urê và tăng nổng độ creatinin huyết thanh) đã xảy ra ở khoảng 20% người tăng huyết áp do bệnh thận, đặc biệt ở những người hẹp động || mach than hai bén hoặc hẹpđộng mach thận ở người chỉ có một thận.

|_ Thườnggặp, ADR> 1/100

Hệ thần kinh: Nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi, mất ngủ, dị cảm, loạn cảm.
Tiêu hóa: Rối loạn vị giác, la chảy, buổn nôn, nôn và đau bụng.
Tim mạch: Phù mạch, hạ huyết áp nặng, hạ huyết áp tư thếđứng, ngất, đánh trống ngực, và daungực.
Da: Phát ban.

(_ Hồ hấp: Ho khan, có thể do tăng kinin ở mô hoặc prostaglandin ở phổi. |Khác: Suy thận.
|

Ítgặp, 1/1000<ADR < 1/100
Huyết học: Giảm hemoglobin và hematocrit, giảm bạch cầu hạt, giảm bạch cầu trung tính.
Niệu: Protein niệu.
Hệ thần kinh trung ương: Hốt hoảng, kích động, trầm cảm nặng.
Hiếmgặp, ADR< 1/1000
Tiêu hóa: Tắc ruột, viêm tụy, viêm gan nhiễm độc ứ mật, tăng cảm niêm mạc miệng.
Khác: Quá mẫn, trắm cảm , nhìn mờ, ngạt mũi, đau cơ, co thất phế quản và hen.
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc |DƯỢC LỰC HỌC:
Enalapril là thuốc ức chế men chuyén angiotensin, có tác dụng nhờ enalaprilat là chất chuyển hóa của enalapril sau khi uống. Enalapril làm giảm huyết áp ở người huyết áp |

|
|
|

 

bình thường, người tăng huyết áp, và có tác dụng tốt đến huyết động ở người suy tìm sung huyết, chủ yếu do ức chế hệ renin - angiotensin - aldosteron. Enalapril ngăn cản
angiotensin ! chuyển thành angiotensin II (chất gây co mạch mạnh) nhờ ức chế men chuyển angiotensin (ACE). Enalapril cũng làm giảm aldosteron huyết thanh dẫn đến giảmgiữ natri, lầm tăng hệ giãn mạch kallikrein - kinin và có thể làm thay đổi chuyển hóa chất prostanoid và ức chế hệ thần kinhgiao cảm. Vì enzym chuyển đổi angiotensin giữ một
vai trò quan trọng phân hủy kinin, nên enalapril cũng ức chế phân hủy bradykinin. Vi bradykinin cũng là 1 chất gây giãn mạch mạnh, hai tác dụng này của enalapril có thểgiải
thích tại sao không có mối liên quan tỷ lệ thuận giữa nỗng độ renin và đáp ứng lâm sàng với điều trị enalapril.
ở người tăng huyết áp, enalapril làm giảm huyết áp bằng cách làm giảm sức cần toàn bộ ngoại vi kèm theo tăng nhẹ hoặc không tăng tânsố tim, lưu lượng tâm thu hoặc lưu 'lượngtim. Thuốc gây giãn động mạch và có thể cả tĩnh mạch. Enalapril thường làm giảm huyết áp tâm thu và tâm trương khoảng 10 - 15% ở cả hai tưthế nằm và ngồi. Hạ huyết |
áptưthế đứng và nhịp tìm nhanh ít khi xảy ra, nhưng thường hay gặp hơn ở người giảm natri máu hoặc giảm thể tích máu.
Ở người suy tìmsung huyết, enalapril, thường phối hợpvới glycosid tim và thuốclợitiểu, làmgiảmsức cẩn toàn bộ ngoại vi, áp lực động mạch phổi bít, kích thước tìm, và áp lực
động mạch trung bình và áp lực
nhĩ phải. Chỉsố tìm, cung lượng tim, thể tích tâm thu và dungnạpgắng sức gia tăng. Enalapril giảm hậu gánh bị tăng cao. Phì đại thất trái giảm sau 2 - 3 tháng dùng thuốc ức
chế enzym chuyển angiotensin, vì angiotensin II là 1 chất kích thích mạnh tăng trưởng cơtim.
Lưu lượng máu thận có thể tăng, nhưng độ lọc cẩu thận thường không đổi trong quá trình điều trị bang enalapril. Nitơ urê máu (BUN) và creatinin huyết thanh đôi khi tăng khi
điểu trị bằng enalapril lâu dài, nhưng hay gặp hơnở người có tổn thương thận từ trước hoặc ở người tăng huyết áp do mạch thận. Ngoài ra, chức năng thận có thể xấu di rõ rệt |

|

|

|

trongkhíđiều trị bằngthuốcứcchếACE ở người có thận tưới máu kém bị nặngtừ trước.
ởngườiđái tháo đường, enalapril đã chứngtỏ làm giảm bài tiết protein - niệu. Enalapril cũng đã chứng tỏ lầm tăng độ nhạy cảm với insulin ở người tăng huyết áp bị hoặc không
bị đái tháo đường. Enalapril không làm giảm chuyển hóa lipid bất cứ mức độ nào.
DƯỢCĐỘNG HỌC:
Sau khi uống, khoảng 60% ligu enalapril được hấp thu từ đường tiêu hóa. Nổng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh đạt được trong vòng 0,5 - 1,5 giờ. Nửa đời thải trừcủa thuốc
khoảng 11 giờ. Tác dụng huyết động học kéo dài khoảng 24 giờ. Thức ăn không ảnh hưởng tới hấp thu thuốc. Sau khi hấp thu, enalapril được thủy phân nhiều ở gan thành

| enalaprilat. Néng dO dinh của enalaprilat trong huyết thanh xuất hiện trong vòng 3 đến4 giờ. |
Uống một liễu enalapril thường làm hạ huyết áp rõ khoảng 1 giờ sau khi uống, hạ tối đa trong4 -6 giờ và thườngkéodài trong vòng 12 - 24 giờ. Huyết áp có thể giảmtừtừ và phải
điều trị mộtsố tuần mới đạt được tác dụng day đủ.
Tác dụng huyết động của enalapril bắt đầu chậm hơn và kéo dài hơn so với captopril. Ở người suy tìm sung huyết, tác dụng huyết động của enalapril rõ trong vong 2- 4 giờ và có
thể kéo dài 24 giờ sau khiuống một liều. |
Khoảng 50 - 60% enalapril liên kết với protein huyết tương. |
Khoảng 60% liễu uống bài tiết vào nước tiểu ở dạng enalaprilat và dạng không chuyển hóa, phần còn lại của thuốc đào thải theo phân. |
QUA LIEU VA XU TRI: |
Tài liệu về quá liu cia enalapril ở người còn hạn chế. Đặc điểm nổi bật của quá liễu enalapril là hạ huyết áp nặng. Khi quá liễu xây ra, nên ngừng lgenalaprilvà _,
theo dõi người bệnh chặt chẽ, áp dụng các biện pháp diễu trị triệu chứng và hỗ trợ như gây nôn, rửa da dày, truyền tĩnh mạch huyết tương và natri clori: luy trì huyết áp và |
điều trị mất cân bằng điện giải. Thẩm tách máu có thể loại enalapril khỏi tuần hoàn. |

|
|
|
|

 
| BAO QUAN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Đểthuốc xa tâm tay trẻ em.
HAN DÙNG:36 tháng kểtừngày sản xuất.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩncơsở
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